SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM

      TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỊCH SỬ 10 HỌC KÌ II (NĂM HỌC 2016 – 2017)

I. TỰ LUẬN :
Câu 1 : Tại sao nói: “ thời kì Gia cô banh là đỉnh cao của cách mạng tư sản pháp ”? 

Câu 2:  Cách mạng công nghiệp đã dẫn đến những thay đổi gì về kinh tế ,xã hội ở nước Anh ? 

Câu 3 :  So sánh cách mạng tư sản Anh thế kỷ XVII  và cách mạng tư sản pháp cuối thế kỷ XVIII? 

	Nội dung 
	Cách mạng tư sản Anh
	Cách mạng tư sản pháp

	Giai cấp lãnh đạo 
	
	

	Nhiệm vụ cách mạng 
	
	


	Hình thức 
	
	

	Kết quả 
	
	

	Tính chất cách mạng
	
	


Câu 4 : Lập bảng thống kê các cuộc kháng chiến và khởi nghĩa lớn của nhân dân ta chống ngoại xâm từ thế kỷ X đến cuối thế kỷ XVIII? 

	Tên cuộc k/c ,k/n
	Thời gian 
	Người lãnh đạo 
	Chiến thắng tiêu biểu 


II. TRẮC NGHIỆM ( 50 câu )

Câu 1: Vì sao trong dân gian thường gọi Quang Trung- Nguyễn Huệ là người “anh hùng áo vải”?

A. Vì Quang Trung xuất thân làm nghề dệt vải.

B. Vì Quang Trung hay mặc áo làm bằng vải sợi.

C. Vì Quang Trung xuất thân làm nghề bán vải.

D. Vì Quang Trung xuất thân là người nông dân.

Câu 2. Chiến tranh Nam – Bắc triều diễn ra do: 

A. mâu thuẫn Lê – Trịnh   



B. mâu thuẫn Trịnh – Nguyễn.


C. mâu thuẫn Lê – Mạc   .



D. mâu thuẫn Trịnh – Mạc.

Câu 3. Nghề thủ công nào dưới đây mới xuất hiện ở nước ta trong các thế kỉ XVI – XVIII?

A. Làm giấy.
B. Làm đường trắng.
C. Dệt vải.
D. Đúc đồng

Câu 4. Nhà nguyễn chủ trương  hạn chế  về tôn giáo nào ?

A.   Phật giáo .
B. Nho giáo .
C. Thiên chúa Gíao
D. Hồi giáo
Câu 5. Điểm mới văn học nước ta thế kỉ XVI – XVIII là: 

A. văn học chữ Nôm phát triển mạnh.

          B. văn học chữ Hán có phần suy thoái.

C. trào lưu văn học dân gian phát triển rầm rộ.  
D. văn học phản ánh cuộc sống của nhân dân lao động.

.Câu 6 : kháng chiến chống Thanh thắng lợi dưới sự lãnh đạo của

  A. Nghĩa quân Tây Sơn.
                     B. Trần Hưng Đạo.


  C. Vua quan nhà Trần.                           D. Nghĩa quân Lam Sơn.

Câu 7. Lê Hữu Trác,Ông được coi là nhà bác học của Việt Nam thế kỉ XVIII, người để lại công trình đồ sộ trên : 
A. Hai  lĩnh vực khác nhau 
B. Nhiều lĩnh vực khác nhau

C. Một lĩnh vực                    
 D. Ba lĩnh vực
Câu 8. Sự sụp đổ của nhà Lê sơ và sự thành lập của nhà Mạc được đánh dấu bằng sự kiện
A. Mạc Đăng Dung được vua Lê nhường ngôi năm 1527.

B. Quốc công Thái phó Mạc Đăng Dung được nhân dân suy tôn lên làm vua năm 1527.

C. thế lực phong kiến họ Mạc giành được quyền lực vào năm 1527.

D. Mạc Đăng Dung ép vua Lê nhường ngôi lập ra nhà Mac năm 1527.

Câu 9 .Ở thế kỉ XVI-XVIII, Tôn giáo nào mới  xuất hiện ở nước ta ?

A. Phật giáo.                      B. Đạo giáo.        

C. Thiên chúa giáo              D. Nho giáo.
Câu 10 .Nét mới của thủ công nghiệp nước ta trong các thế kỉ XVI – XVIII là

A. thủ công nghiệp truyền thống phát triển và đạt trình độ cao.


B. một số làng nghề thủ công mới xuất hiện ở Đàng Trong.

C. làng nghề thủ công nghiệp tăng lên.


D. ra đời các phường hội thủ công.

Câu11. Sau khi vua Lê Hiến Tông mất, các vua Lê đã

A. không quan tâm đến việc triều chính, chỉ lo ăn chơi sa đọa.

B. chăm lo cũng cố và xây dựng đất nước.

C. coi trọng vấn đề bảo vệ an ninh đất nước.

D. quan tâm xây dựng và phát triển kinh tế.

Câu 12. Các chiến thắng tiêu biểu trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần 2 là:

A.Đông Bộ Đầu, Chương Dương, Hàm Tử

B.Chương Dương, Hàm Tử, Bạch Đằng

C.Hàm Tử, Tây Kết, Bạch Đằng


D.Chương Dương, Hàm Tử, Tây Kết

Câu 13.  Bộ luật được ban hành vào thời Nguyễn là ?



 A. Hoàng Việt luật lệ

B. Luật Hồng Đức          C.Hình luật
             D. Quốc triều hình luật

Câu14. Thương nghiệp nước ta ở nửa đầu thế kỉ XIX không phát triển là vì ?

A.Không có thị trường


           B Chính sách "đóng cửa ”

C. Thuế cao 

                                
 D. buôn bán trong nước 
Câu15.Công trình kiến trúc tiêu biểu nhất ở nửa đầu thế kỉ XIX là ?

A.Thành luỹ kiểu Pháp

            B.Cung điện nhà vua (Huế)

C. Cột cờ Hà Nội



D. Thành Hà Nội


Câu16  . Hội An phát triển nhất xứ Đàng Trong ở các thế kỉ XVII – XVIII gọi là :
A. phố cổ          
B. khu phố        
C. Đô thị              
D. Thành thị 
Câu17 .  Kẻ Chợ là tên gọi khác của đô thị
A. Thanh Hà.          
B. Thăng Long       
C. Phố Hiến      
D. Hội An.

Câu 18: Cuộc cách mạng Hà Lan là:

A. Cách mạng vô sản đầu tiên


B. phong trào biểu tình đầu tiên 


C. khởi nghĩa công nhân 

                    D. Cách mạng tư sản đầu tiên 
Câu 19: Các cuộc cách mạng tư sản kết thúc đã tạo điều  kiện cho sự phát triển gì?

A. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản

      B. Sự phát triển của chủ nghĩa xã hội

C. Sự phát triển của phong trào công nhân
      D. Sự phát triển của phong trào yêu nước

câu 20: Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII diễn ra dưới hình thức nào?

A. Giải phóng dân tộc
   B. Thống nhất đất nước
C. Nội chiến
      
D. Cải cách

Câu 21: Cách mạng tư sản Pháp đạt đến đỉnh cao ở giai đoạn nào?

A. Tư sản công thương cầm quyền, nền cộng hòa được thiết lập
B. Nền chuyên chính Giacôbanh

C. Nền quân chủ lập hiến ở giai đoạn đầu cách mạng


D. Giai đoạn chế độ Đốc chính

Câu 22: Cuộc cách mạng tư sản được coi là triệt để  nhất trong số các cuộc cách mạng tư sản?

A. cách mạng tư sản Pháp






B. Cách mạng tư sản Anh

C. Chiến tranh giành độc lập của 13 bang thuộc địa Anh ở bắc Mĩ 

D. Cách mạng tư sản hà Lan

Câu 23:Lực lượng nào đóng vai trò quyết đinh trong quá trình phát triển của cách mạng tư sản Pháp?

A. giai cấp tư sản
B. quần chúng nhân dân 
 C.Quý tộc mới
     D. Công nhân

câu 24: Những phát minh đầu tiên của cuộc cách mạng công nghiệp bắt đầu từ ngành nào?

A. Luyện kim    
B. Giao thông vận tải
   
 C. công nghiệp dệt vải
D. Cơ khí

Câu 25: Phát minh nào trong cách mạng công nghiêp đã khởi đầu quá trình công nghiệp hóa ở Anh?

A. Phát minh ra máy kéo sợi Gienni

B. Phát minh ra máy kéo sợi chạy bằng sức nước

C. Phát minh ra máy hơi nước


D. chế tạo thành công đầu máy xe lửa

Câu 26: Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cuộc nội chiến ở Mĩ thế kỉ XIX là:

A. mâu thuẫn giữa tư sản và trại chủ miền Bắc với chủ nô miền nam

B. Cuộc bầu cử tổng thống năm 1860

C. Kinh tế miền Bắc và miền nam phát triển theo hai hướng khác nhàu

D. nông dân với tư sản 

Câu 27: Cuộc nội chiến 1861 – 1865 là cuộc cách mạng tư sản lần thứ mấy ở Mĩ?

A. Thứ nhất

B. Thứ hai

C. Thứ ba

D. Thứ tư

Câu 28: Oa sinh tơn  tổng thống thứ mấy  của nước Mĩ?

A. Tổng thông thứ 2  
B. Tổng thống đầu tiên    C. Tổng thống     D. Công dân Mỹ 
Câu 29: Sự kiện nào mở đầu cho cách mạng tư sản Pháp năm 1789 là?

A. Ngày 14/7/1789 quần chúng tấn công ngục Baxti
B. Ngày 21/1/1793, xử tử nhà vua

C. Ngày 31/5/1793, quần chúng bao vây trụ sở Quốc hội
D.Cuộc đảo chính ngày 27/7/1794

Câu 30: Giữa thế kỉ XIX nước nào Anh  được mệnh danh là :
A. “công xưởng” của thế giới

                      B.Đứng đầu thế giới 


C. Giàu nhất thế giới

                                 D.Rào đất cướp ruộng 
Câu 31: Sau cuộc nội chiến 1861 – 1865 ở Mĩ, giai cấp tư sản miền Bắc đã xóa bỏ chế độ gì?

A. xóa bỏ chế độ nô lệ miền Nam          B. xóa bỏ nô lệ miền Bắc

C. xóa bỏ nội chiến                                D.. xóa bỏ đẳng cấp 

	32. Nguyễn Ánh lên ngôi hoàng đế vào năm nào? Đặt niên hiệu là gì? 

	A.Năm 1801 - Niên hiệu là Gia Long
	C.
	Năm 1806- Niên hiệu là Minh Mạng 

	B.Năm 1804 - Niên hiệu là Càn Long 
	D.
	Năm 1802 - Niên hiệu là Gia Long 


Câu 33: Trong Trận đánh ở I-oóc- tao , trận đánh quyết định làm cho toàn bộ quân :
A. Pháp phải đầu hàng

        
B.Đức đầu hàng 


C. Anh phải đầu hàng


D. Mỹ đầu hàng 
Câu 34: Yếu tố nào là cơ bản chứng tỏ Cách mạng tư sản Pháp năm 1789 là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất?

A. Cách mạng thi hành nhiều biện pháp kiên quyết để trừng trị bọn phản động.

B. Cánh mạng lật đổ chế độ phong kiến, giải quyết vấn đề ruộng đất cho nhân dân, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền.

C. Thiết lập được nền cộng hòa tư sản.

D. Cách mạng đã đạt tới đỉnh cao với nền chuyên chính dân chủ Gia-cô-banh.

Câu 35: Điều kiện cần và đủ để nước Anh tiến hành cách mạng công nghiệp là gì?

A. Tư bản, công nhân.







B. Vốn, đội ngũ công nhân làm thuê.


C. Nguồn vốn , nhân công và sự phát triển khoa học – kĩ thuật

D. Tư bản và các thiết bị máy móc

Câu.36   Tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ có một hạn chế lớn là: 

A.không cho phép thành lập Đảng Cộng sản tại Hoa Kỳ 
B.không xóa bỏ chế độ phong kiến 

C.không xóa bỏ chế độ nô lệ 




D.Thỏa hiệp với chính phủ Anh 

Câu 37. Xã hội nước pháp phân chia thành mấy đẳng cấp ?

A. 3 đẳng cấp              B.  3 đẳng cấp             C. 3 đẳng cấp                        D.  3 đẳng cấp  

 Câu 38  triết học ánh sáng là trào lưu tư tưởng của giai cấp

A. Tăng lữ               
B. Tư sản            C.vô sản            D. Quý tộc         

Câu 39. Nội dung nổi tiếng của tuyên ngôn Nhân  quyền và Dân quyền nước pháp là : 

A. Tự do ,cơm áo ,hòa bình                                  B. Độc lập, tự do ,hạnh phúc 

C.Tự do – Bình đẳng – Bác ái                              D. Quyền lực thuộc về nhân dân 

Câu 40. . Bixmac   là người thống nhất nước Đức bằng biện pháp nào ?
A.  ‘từ trên xuống”    

B.Bạo Lực        
C.  Biểu tình      D.Đấu tranh vũ trang 
Câu 41: Pi –e quy –ri  và Mari Quy –ri là người đặt nền tảng cho lĩnh vực nào của khoa học : 
A. Máy điện tín      
B.y học       
C. Năng lượng hạt nhân        D. Phóng xạ  

Câu 42:   Men đê lê ép phát minh lĩnh vực nào sau đây : 

A.Thuyết tiến hóa           
B. Năng lượng mới      C. Tia X      D. Định luật tuần hoàn
Câu 43: Câu ca “Con ơi mẹ bảo con này;Cướp đêm là giặc cướp ngày là quan”, là câu ca muốn nói đến tình hình xã hội thời nhà:

A. Cuối nhà Lê
B. Nhà Mạc
C. Nhà Nguyễn
D. Cuối nhà Trần 
Câu 44: Năm 1054 đánh dấu một sự kiện gì quan trọng trong lịch sử nước ta?
A. Bộ luật thành văn ra đời
B. Mở khoa thi đầu tiên

C. Xây dựng văn miếu
D. Đổi tên nước là Đại Việt

Câu 45: Điểm đặc biệt nhất của cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý là gì?

A. Dùng chiến thuật “Tiên phát chế nhân”
B. Xây dựng phòng tuyến Như Nguyệt

C. Đọc bài thơ Nam quốc Sơn hà


D. Giảng hòa sau khi đánh thắng

Câu 46: Chính sách ngoại giao của nhà Nguyễn  với các nước Phương tây gây ra những hạn chế gì?

A. Đất nước ngày càng ổn định, tránh sự nhò ngó từ bên ngoài

B. Đất nước lạc hậu, nguy cơ bị các nước Phương tây xâm lược

C. Đất nước phát triển không phải lo các thế lực bên ngoài

D. Xã hội rối ren, nhân dân lầm than khổ cực

 Câu 47: Sau khi lên ngôi Hoàng Đế năm 1788, Quang Trung thống trị vùng đất nào?

A. Từ Thuận Hóa vào Nam
B. Vùng duyên hải miền Trung

C. Từ Thuận Hóa trở ra Bắc
D. Vùng Đồng bằng Bắc Bộ

Câu 48: Hệ quả của cuộc chiến tranh Trịnh – Nguyễn là:

A. Chính quyền vua Lê chúa Trịnh lâm vào khủng hoảng

B. Chiến tranh liên miên, đời sống nhân dân cực khổ

C. Vùng đất từ Đèo Ngang trở vào là đất của chúa Nguyễn

D. Đất nước chia làm hai: Đàng Trong và Đàng Ngoài

Câu 49: Nguồn đào tạo quan lại chủ yếu trong thế kỉ XI đến XV là:

A. Mua quan bán tước     B. Giáo dục thi cử      C. Cha truyền con nối
D. Giới thiệu, tiến cử

Câu 50: . Hồ Nguyên Trừng Người đã chế tạo thành công vũ khí nào dưới đây :

A. súng thể thao           B. Súng Aka 
C. súng thần cơ 
D. súng đại bác 
HƯỚNG DẪN PHẦN TRẮC NGHIỆM:  

Câu 1 : Gia cô banh được nhân dân ũng hộ lên nắm chính quyền thực hiện những biện pháp quan trọng sau :

- Xóa bỏ chế độ phong kiến ,giải quyết những yêu cầu của nhân dân 

- Giai quyết  cơ bản  vấn đề ruộng đất cho nông dân 

- Quy định giá các mặt hàng bán cho dân nghèo 

- Kiên quyết chống ngoại xâm : thông qua sắc lệnh “tổng động viên toàn quốc ”

- Huy động sức mạnh của nhân dân “chống thù trong, giặc ngoài”

Kêt quả : đời sống nhân dân ổn định ,tiêu diệt nội phản ,chiến thắng giặc ngoại xâm cách mạng đạt đỉnh cao ,mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển .

Câu 2 :  Cách mạng công nghiệp đã dẫn đến những thay đổi gì về kinh tế ,xã hội ở nước Anh ? Về kinh tế : 
- Cách mạng công nghiệp đã làm thay đổi bộ mặt các nước tu bản xuất hiện nhiều trung tâm công nghiêm mới ,nhiều thành thị đông dân cư mới 

- chuyển biến nền sản xuất nhỏ thủ công sang sản xuất máy móc ,nâng cao năng suất lao động 

- Từ một nền kinh tế nông nghiệp chuyển kinh tế công nghiệp phát triển nhất

Về xã hội : Hình thành hai giai cấp mới

- Tư sản công nghiệp :có thế lực kinh tế, chính trị , trở thành giai cấp thống trị .

- Giai cấp vô sản công nghiệp :là nông dân ,thợ thủ công bị phá sản phải làm thuê nhà tư bản 

- sự bóc lột của tư sản với vô sản và đời sống khổ cực làm mâu thuẫn ngày càng gay gắt và các cuộc đấu tranh giữa tư sản với vô sản không ngừng tăng .

Câu 3 :  So sánh cách mạng tư sản Anh thế kỷ XVII  và cách mạng tư sản pháp cuối thế kỷ XVIII ? 

	Nội dung 
	Cách mạng tư sản Anh
	Cách mạng tư sản pháp

	Giai cấp lãnh đạo 
	Tư sản và quý tộc mới
	Tư sản 

	Nhiệm vụ cách mạng 
	Lật đổ chế độ phong kiến 
	Lật đổ chế độ phong kiến và chống liên minh Áo phổ 

	Hình thức 
	Nội chiến 
	Nội chiến và chống ngoại xâm 

	Kết quả 
	Thiết lập chế độ quân chủ

lập hiến

Tư sản và quý tộc mới lên nắm chính quyền
	Thiết lập chế độ cộng hòa ,tư sản lên cầm quyền 

	Tính chất cách mạng
	CMTS không triệt để 
	CMTS triệt để 


Câu 4 : Lập bảng thống kê các cuộc kháng chiến và khởi nghĩa lớn của nhân dân ta chống ngoại xâm từ thế kỷ X đến cuối thế kỷ XVIII? 
	Tên cuộc k/c, k/n
	Thời gian
	Người lãnh đạo
	Chiến thắng tiêu biểu

	1. chống Tống (thời tiền lê) 
	981
	Lê Hoàn 
	Vùng Đông Bắc nước ta 

	2. Chống Tống thời Lý
	1075-1077
	Lí Thường Kiệt 
	Sông Như Nguyệt

	3. Ba lần chống xâm lược Mông Nguyên (thời Trần) 
	1258,1285,1287-1288
	Các vua nhà Trần, các tướng lĩnh đặc biệt Trần Hưng Đạo 
	Đông Bộ Đầu, Hàm tử, chương Dương, Tây kết ,vạn kiếp, Sông Bạch Đằng 

	4. khởi nghĩa Lam Sơn 
	1418-1427
	Lê Lợi, Nguyễn Trãi
	Chi Lăng , Xương Giang ,Tốt Động ,Chúc Động

	5.Kháng chiến chống Xiêm 
	1785
	Nguyễn Huệ 
	Rạch Gầm ,Xoài Mút 

	6 Kháng chiến chống Thanh 
	1789
	Quang Trung ,Nguyễn Huệ 
	Ngọc Hồi , Đống Đa 


